CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổng quan du lịch
Mã môn học: KTT4200
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Tổng quan du lịch là môn học thuộc nhóm các môn học kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng.
· Tính chất: 
+ Tổng quan du lịch là môn học lý thuyết.
+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam.
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản trong hoạt động du lịch.
+ Xác định được các loại nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch.
+ Trình bày được các điều kiện để phát triển du lịch.
+ Trình bày được các yêu cầu đối với lao động trong ngành du lịch
· Kỹ năng: 
+ Giải thích được các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch
+ Phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác.
+ Phân biệt được các nhóm lao động trong ngành du lịch.
+ Giải thích được đặc điểm lao động trong ngành du lịch.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nhận thức đúng đắn về ngành du lịch.
+ Rèn luyện được thái độ cởi mở, tận tình, linh hoạt, hợp tác, nghiêm túc và trách nhiệm của nhân viên ngành Du lịch.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:


	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Mở đầu
	
	
	
	

	2
	Chương 1: Khái  quát về hoạt động du lịch
	15
	14
	0
	1

	
	1. Quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam	
1.1. Quá trình hình thành và phát triển du lịch trên thế giới
1.2. Quá trình hình thành và phát triển du lịch của Việt Nam
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	2. Một số khái niệm cơ bản	
2.1. Du lịch
2.2. Khách du lịch
2.3. Một số khái niệm khác
	1
	1
	0
	0

	
	3. Các loại hình du lịch tiêu biểu
3.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ
3.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi
3.3. Phân loại theo thời gian của chuyến đi
3.4. Phân loại theo phương thức hợp đồng
3.5. Phân loại theo tài nguyên du lịch
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	4. Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch
4.1. Nhu cầu du lịch
4.2. Sản phẩm du lịch
	4.5
	4.5
	0
	0

	
	5. Thời vụ du lịch		
5.1. Khái niệm 
5.2. Đặc điểm của thời vụ du lịch
5.3. Các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch
5.4. Một số biện pháp khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch
	3
	3
	0
	0

	
	6. Một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu               
6.1. Hotel
6.2. Motel
6.3. Làng du lịch
6.4. Camping
6.5. Tàu Du lịch
6.6. Caraval
6.7. Bungalow
6.8. Resort
6.9. Homestays
	2.5
	2.5
	0
	0

	
	Bài kiểm tra số 1
	1
	0
	0
	1

	3
	Chương 2: Các điều kiện để phát triển du lịch - Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác 
	10
	0
	0

	0


	
	1. Các điều kiện để phát triển du lịch
1.1. Các điều kiện chung
1.2. Các điều kiện đặc trưng
	5
	0
	0
	

	
	2. Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác	
2.1. Mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế
2.2. Mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá - xã hội
2.3. Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường tự nhiên
	5
	0
	0
	

	4
	Chương 3: Nguồn nhân lực du lịch
	5
	4
	0
	1

	
	1. Khái quát về nguồn nhân lực trong du lịch			
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại nguồn nhân lực trong du lịch
	2
	2
	0
	0

	
	2. Lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch 		
2.1. Đặc điểm lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch
2.2. Yêu cầu đối với người lao động trong ngành kinh doanh du lịch 
	2
	2
	0
	0

	
	Bài kiểm tra số 2
	1
	0
	0
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Mở đầu. 	Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học
1. Mục tiêu:
· Trình bày được đối tượng nghiên cứu của môn học và phương pháp nghiên cứu môn học.
· Xác định được nội dung của môn học
· Chủ động trong quá trình áp dụng các phương pháp nghiên cứu môn học trong học tập.
2. Nội dung chương:
1. Đối tượng nghiên cứu của môn học.
2. Nội dung của môn học.
3. Phương pháp nghiên cứu môn học.
4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học.
Chương 1: Khái quát về hoạt động du lịch				Thời gian: 15 giờ	
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam.
- Trình bày được các khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch, các loại hình du lịch, nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch, thời vụ du lịch.
- Phân biệt được một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào xác định nhu cầu du lịch, khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch.
- Tự hào về ngành du lịch Việt Nam; nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong tìm hiểu hoạt động du lịch.	
2. Nội dung chương:									
1. Quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam
1.1. Quá trình hình thành và phát triển du lịch trên thế giới
1.2. Quá trình hình thành và phát triển du lịch của Việt Nam
2. Một số khái niệm cơ bản					
2.1. Du lịch
2.2. Khách du lịch
2.3. Một số khái niệm khác
3. Các loại hình du lịch tiêu biểu					
3.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ
3.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi
3.3. Phân loại theo thời gian của chuyến đi
3.4. Phân loại theo phương thức hợp đồng
3.5. Phân loại theo tài nguyên du lịch
4. Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch		
4.1. Nhu cầu du lịch
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Các loại nhu cầu du lịch
4.2. Sản phẩm du lịch
4.2.1. Khái niệm và các loại sản phẩm du lịch
4.2.2. Đặc điểm của sản phẩm du lịch
5. Thời vụ du lịch						
5.1. Khái niệm 
5.2. Đặc điểm của thời vụ du lịch
5.3. Các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch
5.4. Một số biện pháp khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch
6. Một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu               
6.1. Hotel
6.2. Motel
6.3. Làng du lịch
6.4. Camping
6.5. Tàu Du lịch
6.6. Caraval
6.7. Bungalow
6.8. Resort
6.9. Homestays
Kiểm tra								
Chương 2: Các điều kiện để phát triển du lịch 
Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác		Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được các điều kiện chung và điều kiện đặc trưng để phát triển du lịch.
- Phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế, văn hoá - xã hội, môi trường tự nhiên.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.
- Có thái độ hợp tác, nghiêm túc và cách nhìn tổng quát, khách quan về du lịch  trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác.	
2. Nội dung chương:									
1. Các điều kiện để phát triển du lịch			
1.1. Các điều kiện chung
1.1.1. 	Tình hình an ninh chính trị - an toàn xã hội
1.1.2.	Điều kiện kinh tế
1.1.3. Chính sách phát triển du lịch
1.1.4.	Các điều kiện làm nảy sinh nhu cầu du lịch
1.2. Các điều kiện đặc trưng
1.2.1. 	Tài nguyên du lịch tự nhiên
1.2.2. 	Tài nguyên du lịch nhân văn
1.2.3. 	Sự sẵn sàng đón tiếp khách
1.2.4. 	Các sự kiện đặc biệt
2. Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác	
2.1. Mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế
2.1.1. Tác động của du lịch đến nền kinh tế
2.1.2. Vai trò của nền kinh tế đối với sự phát triển du lịch
2.2. Mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá - xã hội
2.2.1. Tác động của du lịch đối với văn hóa - xã hội
2.2.2. Vai trò của văn hóa - xã hội đối với du lịch
2.3. Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường tự nhiên
2.3.1. Tác động của du lịch đối với môi trường tự nhiên
2.3.2. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với du lịch
Kiểm tra							
Chương 3: Nguồn nhân lực du lịch				    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm nguồn nhân lực du lịch.
- Phân biệt được các nhóm lao động trong ngành du lịch
- Giải thích được đặc điểm lao động trong ngành du lịch.
- Trình bày được các yêu cầu đối với lao động trong ngành du lịch
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.
- Tích cực học tập nâng cao hiểu biết về các ngành nghề trong ngành du lịch cũng như rèn luyện các kỹ năng chuyên môn phù hợp.				
2. Nội dung chương:	
1. Khái quát về nguồn nhân lực trong du lịch			
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại nguồn nhân lực trong du lịch
1.2.1. Nhóm lao động làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch
1.2.2. Nhóm lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành du lịch
1.2. 3. Nhóm lao động làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch
2. Lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch 		
2.1. Đặc điểm lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch
2.2. Yêu cầu đối với người lao động trong ngành kinh doanh du lịch 
Kiểm tra									
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
- Phòng học lý thuyết sạch sẽ, ngăn lắp, đủ ánh sáng.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, loa trợ giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
- Giáo trình Tổng quan du lịch,
- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh,
- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, 
- Flip chart, bút dạ, giấy khổ A2, A4...
4. Các điều kiện khác:
- Điều kiện tự học tập: Thư viện nhà trường.
- Điều kiện kiểm tra hết môn học:
+ Đối với giáo viên, giảng viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học.
+ Đối với người học: Tham dự đủ thời gian qui định của môn học ; hoàn thành đủ số bài kiểm tra định kỳ; 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 
- Kiến thức:
+ Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam.
+ Trình bày những khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch.
+ Xác định các loại nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch.
+ Trình bày các điều kiện để phát triển du lịch.
+ Trình bày các yêu cầu đối với lao động trong ngành du lịch
- Kỹ năng: 
+ Giải thích các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch
+ Phân tích mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác.
+ Phân biệt các nhóm lao động trong ngành du lịch.
+ Giải thích các đặc điểm lao động trong ngành du lịch.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nhận thức đúng đắn về ngành du lịch.
+ Rèn luyện được thái độ cởi mở, tận tình, linh hoạt, hợp tác, nghiêm túc và trách nhiệm của nhân viên ngành Du lịch.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
2. Phương pháp: Kiểm tra kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình áp dụng cho sinh viên Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Phương pháp giảng dạy:
+ Thuyết trình, giảng giải, thảo luận, chiếu hình ảnh - clip minh họa.
+ Hướng dẫn tự học,
+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch hoặc tương đương.
+ Có kiến thức thực tế về ngành du lịch.
+ Được học các lớp nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu của trình độ đào tạo, có khả năng truyền đạt cho người học.
+ Giáo viên  trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu môn học. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để sinh viên ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
- Đối với người học:
+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Chương 1: Khái niệm; phân loại; nhu cầu; sản phẩm du lịch và thời vụ du lịch.
- Chương 2: Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác; các điều kiện phát triển du lịch.
- Chương 3: Phân loại nguồn nhân lực trong du lịch; đặc điểm và yêu cầu của lao động trong ngành du lịch.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
-  Trần Thị Mai - Giáo trình Tổng quan du lịch, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2006.
- Vũ Đức Minh - Tổng quan du lịch, NXB Giáo dục - 1999.
- Trần Đức Thanh - Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2000.
- Trần Thị Thúy Lan, Nguyễn Đình Quang - Giáo trình Tổng quan du lịch, NXB Hà Nội - 2005.
- Nguyễn Vũ Hà, Đoàn Mạnh Cương - Giáo trình Tổng quan cơ sở lưu trú, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2006
- Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hoà - Giáo trình Kinh tế Du lịch, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2004.
- Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương - Giáo trình Quản trị Kinh doanh Nhà hàng, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2004.
- Hồ Lý Long - Giáo trình Tâm lý khách du lịch, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2006.
- Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long - Tài nguyên du lịch, NXB Giáo dục - 2007.
- Luật du lịch - NXB Chính trị Quốc gia – 2005
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
	TRƯỞNG KHOA
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